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Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

Tổng hợp kiến thức về sự hình thành loài

Hình thành loài là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần

thể theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể

gốc. Có nhiều con đường hình thành loài, trong đó hình thành loài bằng con

đường cách li địa lí và cách li sinh thái là hai cơ chế phổ biến và quan trọng.

1. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí (Hình

thành loài khác khu vực địa lí)

a. Khái niệm

Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí là quá trình hình thành loài mới từ

một quần thể gốc bị chia cắt bởi các chướng ngại vật địa lí (như sông, biển, núi,

sa mạc...). Các quần thể bị chia cắt này sẽ tiến hóa độc lập, dẫn đến sự khác

biệt về vốn gen và cuối cùng là cách li sinh sản, hình thành nên loài mới.

b. Cơ chế

Quá trình này diễn ra chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian, có thể được

tóm tắt qua sơ đồ sau:

Sơ đồ: Quần thể gốc → Trở ngại địa lí xuất hiện → Các quần thể bị cách

li (quần thể A và B) → Các nhân tố tiến hóa (đột biến, giao phối không

ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên) tác động khác

nhau → Sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen → Xuất hiện

các cơ chế cách li sinh sản → Hình thành loài mới.
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1. Giai đoạn 1: Mở rộng khu phân bố hoặc khu phân bố bị chia cắt. Một

quần thể gốc ban đầu chiếm một khu vực địa lí rộng lớn. Do các trở ngại địa

lí (núi cao, sông rộng, biển lớn...) xuất hiện, quần thể gốc bị chia thành nhiều

quần thể nhỏ, cách li nhau.

2. Giai đoạn 2: Tiến hóa độc lập. Trong những điều kiện sống khác nhau, các

quần thể bị cách li chịu sự tác động khác nhau của các nhân tố tiến hóa:

Đột biến và giao phối: Làm phát sinh và tái tổ hợp các alen mới, tạo

nguồn biến dị di truyền cho mỗi quần thể.

Chọn lọc tự nhiên: Tích lũy các alen quy định đặc điểm thích nghi với

điều kiện môi trường riêng của từng khu vực. Ví dụ, quần thể ở vùng lạnh

sẽ ưu tiên các gen giúp giữ nhiệt, trong khi quần thể ở vùng nóng ưu tiên

gen giúp thoát nhiệt.

Các yếu tố ngẫu nhiên (phiêu bạt gen): Có thể làm thay đổi tần số

alen một cách ngẫu nhiên, đặc biệt ở các quần thể có kích thước nhỏ.

3. Giai đoạn 3: Hình thành nòi địa lí. Sự khác biệt về vốn gen giữa các quần

thể ngày càng lớn, dẫn đến sự sai khác về các đặc điểm hình thái, sinh lí, tạo

thành các nòi địa lí. Các nòi này vẫn có khả năng giao phối và sinh con hữu

thụ nếu tiếp xúc lại.

4. Giai đoạn 4: Hình thành loài mới. Nếu sự cách li địa lí kéo dài, sự khác

biệt về vốn gen tiếp tục được tích lũy, dẫn đến sự xuất hiện các trở ngại

trong sinh sản (cách li sinh sản) như: cách li nơi ở, cách li tập tính, cách li thời

gian, cách li cơ học, hoặc cách li sau hợp tử (hợp tử chết, con lai bất thụ). Khi

đó, các quần thể không thể giao phối với nhau được nữa, chúng đã trở thành
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những loài mới.

c. Đặc điểm

Thường xảy ra một cách chậm chạp, kéo dài qua nhiều thế hệ.

Thường xảy ra ở những loài có khả năng phát tán mạnh, chiếm lĩnh các khu

vực địa lí rộng lớn.

Cách li địa lí là yếu tố khởi đầu, tạo điều kiện cho sự phân hóa vốn gen,

nhưng cách li sinh sản mới là yếu tố quyết định sự hình thành loài mới.

Quá trình này thường gắn liền với sự hình thành các quần đảo, dãy núi, hoặc

sự thay đổi của các dòng sông, biển.

d. Ví dụ minh họa

1. Các loài sẻ trên quần đảo Galápagos: Tổ tiên của các loài sẻ này từ đất

liền Nam Mỹ di cư ra quần đảo. Trên mỗi hòn đảo với điều kiện thức ăn khác

nhau (hạt cứng, côn trùng, mật hoa...), chọn lọc tự nhiên đã giữ lại những cá

thể có dạng mỏ phù hợp nhất. Sự cách li địa lí giữa các đảo đã ngăn cản sự

giao phối, lâu dần tích lũy các sai khác di truyền, dẫn đến cách li sinh sản và

hình thành 13 loài sẻ khác nhau từ một loài gốc.

2. Sự hình thành các loài gấu: Tổ tiên chung của loài gấu đã phân bố rộng

khắp Bắc bán cầu. Do sự thay đổi khí hậu và băng hà, các quần thể bị chia

cắt. Một quần thể ở vùng Bắc Cực đã tiến hóa thích nghi với môi trường băng

giá (lông trắng, lớp mỡ dày), hình thành nên loài Gấu trắng (Ursus maritimus

). Các quần thể ở vùng ôn đới hình thành nên loài Gấu nâu (Ursus arctos).

Mặc dù chúng có chung tổ tiên nhưng hiện nay đã là hai loài riêng biệt, cách
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li sinh sản.

2. Hình thành loài bằng con đường cách li sinh thái (Hình

thành loài cùng khu vực địa lí)

a. Khái niệm

Hình thành loài bằng con đường cách li sinh thái là quá trình hình thành loài mới

từ các quần thể thuộc cùng một loài, sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng

ở các ổ sinh thái khác nhau. Sự khác biệt về ổ sinh thái dẫn đến sự phân hóa và

cách li sinh sản.

b. Cơ chế

Quá trình này thường diễn ra nhanh hơn so với con đường cách li địa lí.

Sơ đồ: Quần thể gốc trong cùng một khu vực → Các cá thể thích nghi

với các ổ sinh thái khác nhau (khác biệt về nguồn thức ăn, nơi ở...) →

Hình thành các quần thể sinh thái → Các nhân tố tiến hóa tác động

khác nhau → Sự khác biệt về vốn gen → Cách li sinh sản → Hình thành

loài mới.

1. Giai đoạn 1: Phân hóa ổ sinh thái. Trong một quần thể gốc, do cạnh

tranh hoặc do sự đa dạng của môi trường, các nhóm cá thể có xu hướng

chuyên hóa với những nguồn sống khác nhau (ví dụ: nhóm ăn lá cây, nhóm

ăn quả cây; nhóm sống ở tầng nước mặt, nhóm sống ở tầng đáy).

2. Giai đoạn 2: Hình thành các quần thể sinh thái. Các nhóm cá thể này

dần hình thành các quần thể sinh thái, giao phối chủ yếu trong nội bộ nhóm.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 4 / 8



VID
O

CU.C
O

M

Sự giao phối giữa các nhóm khác nhau bị hạn chế.

3. Giai đoạn 3: Phân hóa vốn gen và cách li sinh sản. Dưới tác động của

chọn lọc tự nhiên theo các hướng khác nhau, vốn gen của các quần thể sinh

thái ngày càng phân hóa. Ví dụ, nhóm ăn hạt cứng sẽ ưu tiên gen quy định

mỏ to, khỏe, trong khi nhóm ăn sâu bọ sẽ ưu tiên gen quy định mỏ nhọn, dài.

Sự khác biệt này dẫn đến cách li sinh sản (ví dụ: khác biệt về tập tính giao

phối, thời gian sinh sản) và cuối cùng hình thành loài mới.

c. Đặc điểm

Xảy ra trong cùng một khu vực địa lí (cùng khu).

Thường diễn ra nhanh hơn con đường cách li địa lí.

Gắn liền với sự chuyên hóa về mặt sinh thái (thức ăn, nơi ở...).

Phổ biến ở các loài động vật ít di chuyển (cá, côn trùng) và thực vật.

d. Ví dụ minh họa

1. Cá rô phi ở các hồ châu Phi (hồ Victoria, hồ Tanganyika): Trong cùng

một hồ, có hàng trăm loài cá rô phi được hình thành từ một loài tổ tiên

chung. Mỗi loài thích nghi với một ổ sinh thái riêng: có loài ăn mùn bã hữu cơ

ở đáy, loài ăn thực vật nổi, loài chuyên ăn trứng của các loài cá khác, loài

chuyên cạo tảo trên đá... Sự khác biệt về nguồn thức ăn và tập tính sinh sản

(màu sắc con đực để hấp dẫn con cái) đã dẫn đến cách li sinh sản và hình

thành nhiều loài mới ngay trong một hồ.

2. Sự hình thành loài cỏ trên đất nhiễm kim loại nặng: Một số loài cỏ mọc

trên các vùng đất bình thường. Khi hạt của chúng phát tán đến các khu vực
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gần mỏ khai thác kim loại (đất bị nhiễm độc), chỉ những cá thể mang đột

biến chống chịu được mới sống sót. Dần dần, quần thể cỏ trên đất nhiễm độc

hình thành các đặc điểm thích nghi riêng và có mùa ra hoa khác với quần thể

gốc, dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

3. Ruồi giấm Rhagoletis pomonella: Ban đầu, loài ruồi này chỉ đẻ trứng trên

cây táo gai. Khi cây táo tây được du nhập vào Bắc Mỹ, một bộ phận ruồi đã

chuyển sang đẻ trứng trên cây táo tây. Hai quần thể này có mùa sinh sản

lệch nhau (do thời gian chín của hai loại quả khác nhau), dẫn đến cách li thời

gian và đang trong quá trình hình thành hai loài mới.
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3. So sánh hình thành loài bằng con đường cách li địa lí và

cách li sinh thái

Tiêu chí
Hình thành loài bằng cách li

địa lí

Hình thành loài bằng cách li

sinh thái

Điều kiện

địa lí

Khác khu vực địa lí (allopatric

speciation). Cần có chướng

ngại vật địa lí chia cắt quần

thể gốc.

Cùng khu vực địa lí (sympatric

speciation). Các quần thể mới

hình thành trong khu phân bố

của quần thể gốc.

Vai trò

của cách

li địa lí

Là yếu tố khởi đầu, trực tiếp

gây ra sự chia cắt, ngăn cản

sự trao đổi gen giữa các quần

thể.

Không đóng vai trò chính. Sự

cách li là do khác biệt về ổ sinh

thái (cách li sinh thái).

Cơ chế

chính

Sự phân hóa vốn gen do các

nhân tố tiến hóa tác động

khác nhau trong các điều kiện

địa lí khác nhau.

Sự phân hóa vốn gen do chọn lọc

tự nhiên diễn ra theo các hướng

khác nhau để thích nghi với các ổ

sinh thái khác nhau.

Tốc độ

hình

thành

loài

Thường chậm, kéo dài qua

nhiều giai đoạn trung gian

(hình thành nòi địa lí).

Thường nhanh hơn, không nhất

thiết phải qua giai đoạn trung

gian là nòi.
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Tiêu chí
Hình thành loài bằng cách li

địa lí

Hình thành loài bằng cách li

sinh thái

Đối

tượng áp

dụng

Phổ biến ở những loài động

vật có khả năng phát tán

mạnh (chim, thú lớn...).

Phổ biến ở những loài động vật ít

di động (cá, côn trùng) và thực

vật.

4. Kết luận chung

Cả hai con đường hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li sinh thái đều cho

thấy vai trò trung tâm của các cơ chế cách li trong việc ngăn cản hoặc giảm

thiểu sự trao đổi gen giữa các quần thể. Dưới tác động của các nhân tố tiến

hóa, đặc biệt là chọn lọc tự nhiên, các quần thể bị cách li sẽ tiến hóa theo

những hướng riêng, tích lũy đủ sự khác biệt về di truyền để dẫn đến cách li sinh

sản, đánh dấu sự ra đời của một loài mới. Hiểu rõ các cơ chế này giúp chúng ta

nhận thức được sự đa dạng của sinh giới là kết quả của một quá trình tiến hóa

lâu dài và phức tạp.
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